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(Đề số 1: Dành cho HS học chương trình cũ)

(Đề bài gồm 03 trang)


    Học sinh l​ưu ý:          

                     - Học sinh làm bài vào tờ giấy thi, không làm bài vào đề thi này;
- Phần trắc nghiệm: Chỉ cần viết phương án chọn A, B hoặc C;
- Phần tự luận: Viết đầy đủ theo yêu cầu của bài.

------------------------------------------------------------------------------------

A. LISTENING 

I.  Listen to the dialogue between Linda and Tom. Decide if the statements are true (T) or false (F). Circle T or F. You will listen TWICE. (1.0 pt)

	1.
	They put the TV in the bedroom.
	
	

	2.
	The sofa is in front of the TV.
	
	

	3.
	The pictures are about football.
	
	

	4.
	Linda likes reading.
	
	

	5.
	Tom likes where Linda will put the lamp.
	
	


II. Listen to the conversation between Daisy and her dad. Then fill in the gaps with one word/ number. (1.0 pt)
DANCE LESSON FOR DAISY

Place:  at (0) school.

Classroom:  (1)________________

Day:            (2)________________

Teacher:      (3)________________

Take to first lesson: (4)__________

Come home by: (5)_____________
B. VOCABULARY + GRAMMAR + LANGUAGE FUNCTION
I. Choose the best option to complete each sentence. (2.0 pts)

(Chọn phương án đúng nhất để hoàn thành các câu sau)
1. __________students are there in your school? – There are three hundred students.
A. Which



B. How many

C. When
2. The movie theater is __________ the police station.



A. next to



B. in front


C. between
3. _____________ is Tuan’s school? – In the city.



A. Where



B. What


C. A and B are correct.

4. What time do you __________to bed? – At half past eleven.


A. go




B. sleep


C. come
5. My mother works in the hospital. She is a __________.


A. worker



B. nurse


C. teacher 
6. I often have breakfast at ___________. 

A. half past six


B. six thirty


C. A and B are correct.

7. What does Lan do every evening?  – She __________________.

A. has breakfast


B. does her homework
C. gets up
8. When do you have __________?  – On Tuesday, Wednesday and Thursday.
A. timetable



B. math


C. dinner
9. Which ________ are you in?  – Grade 6.

A. grade



B. class


C. school
10. It’s _________ the second floor.

A. in




B. at



C. on
C. READING

I. Read the passage carefully and choose the correct answer A, B or C. (1.5 pt)

(Đọc kỹ đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi)

Tuong is twelve years old. He is in grade 6. He lives with his mother, his father and two sisters in the city. On the street, there is a photocopy store, a bookstore and a drugstore. In the neighborhood, there is a school and a factory. Tuong’s father works in the factory. His mother works in the school.

Questions:

1. How old is Tuong?

A. 11




B. 12




C. 13

2. Who does he live with?

A. his family



B. his grandparents


C. his uncle and aunt

3. How many stores are there on the street?

A. 2




B. 3




C. 4
4. Where does his father work?

A. in the school


B. near the neighborhood

C. in a factory


5. What does his mother do?

A. a teacher



B. a doctor



C. a farmer


II. Which notice (A-G) says this (1-5)? For questions 1 - 5, write the correct letter A-G next to the number. There is one example. (1.5 pt)
(Nối mỗi câu ở cột A với một bức tranh/ thông báo phù hợp ở cột B)

Your answer:  Example: 0 – A

	Column A
	Column B

	0. You mustn’t smoke here.
1. You can see a movie here.
2. You need this for lessons at school.
3. You go to this place from Monday to Saturday.
4. You can use them to play some games.
5. We mustn’t turn left.
	A.
	[image: image1.jpg]




	
	B.
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	C.
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	D.
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	E.
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	F.
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D. WRITING

I. Complete the sentence as directed at the end of each sentence. (1.5 pt)

(Hoàn thành câu như hướng dẫn ở cuối mỗi câu)

1. We have dinner at 6 p.m. every day. (Đặt câu hỏi cho phần được gạch chân.)
2. movie theater/ between/ is/ the/ and/ the/ bakery/ restaurant/ the// (Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh.) 

3. My sister/ stay/ home/ and/ do/ homework/ every afternoon. (Dùng các từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh.)
4. Hung/ family/ live/ in/ country. (Dùng các từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh.)

5. Is your house big? (Trả lời câu hỏi).
II. Use the words given to make a complete passage. (1.5 pt)
(Dùng các từ gợi ý để viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh)

Look/ the house. There/ be/ big yard/ front/ the house./ There/be/ many trees/ behind/ house. /the left of/ house,/ there/ be/ a well./ To the right/ house,/ there/ be/ flower garden./
===========The end ============

Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:…………………..

Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:……………….………….
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